
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 
 

Số:                 /SYT-QLD 
V/v lưu ý khi lựa chọn, sử dụng 

thuốc trúng thầu năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày       tháng 5 năm 2021 

  

Kính gửi: Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

  

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 9 Điều 38 Thông tư số 15/2019/TT-

BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế và ý kiến của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc rà 

soát, xử lý các vấn đề về kết quả lựa chọn nhà thầu mua thuốc năm 2021.  

Sở Y tế đã tiến hành thương thảo với một số nhà thầu có mặt hàng thuốc 

trúng thầu giá chưa hợp lý, thuộc gói thầu số 1: Mua thuốc hóa dược, sinh phẩm 

y tế, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh 

Hoá năm 2021, tuy nhiên, vẫn còn có nhà thầu không đồng ý giảm giá, hoặc 

giảm về mức giá chưa hợp lý. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh cũng như thuận tiện trong việc 

thanh toán tiền thuốc với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

lưu ý cân nhắc khi lựa chọn sử dụng các thuốc (theo danh mục kèm theo). Chỉ 

sử dụng các thuốc nêu trên khi đã dùng hết số lượng thuốc tương tự, cùng tác 

dụng dược lý hoặc không có thuốc khác thay thế, đảm bảo mục tiêu an toàn, 

hiệu quả và kinh tế. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và lưu ý khi lựa chọn thuốc sử dụng 

tại đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BHXH tỉnh (p/h);  

- Lưu: VT, QLD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Thơm 

 



DANH MỤC THUỐC 

(Đính kèm Công văn số …………../SYT-QLD ngày …./5/2021 của Sở Y tế Thanh Hóa) 

STT Mã thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất 
Nồng độ - 

Hàm lượng 

Dạng bào chế, Quy 

cách đóng gói, 

Đường dùng 

SĐK hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản xuất - Nước 

sản xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá trúng 

thầu (Vnd) 

theo QĐ 

78/QĐ-SYT 

Giá trúng 

thầu (Vnd) 

sau khi giảm 

giá 

Nhà thầu trúng 

thầu 

1 G1N2.132 Nimodin Nimodipin  10mg/50ml 

Dung dịch tiêm 

truyền, Hộp 1 chai 

50 ml dung dịch, 

Tiêm truyền 

VN-20320-17 
Swiss Parenterals 

LTD.-Ấn Độ 
Lọ 270.000 270.000 

C.ty CP Dược VTYT 

Thanh Hóa 

2 G1N3.15 Ausvair 75 Pregabalin 75mg 

Viên nang cứng, 

hộp 03 vỉ, vỉ 10 

viên; Uống 

VD-20928-18 
Công ty TNHH BRV 

Healthcare- Việt Nam 
Viên 7.500 7.400 

LD Themco - Tân 

Trường Sinh - Việt 

Tín 

3 G1N3.76 Lifecita 400 Piracetam 400mg 
Viên nén bao phim, 

Uống 
VD-30533-18 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung Ương 1 - 

Pharbaco-Việt Nam 

Viên 1.350 1.300 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Goldenlife 

4 G1N4.168 
Sun-toracin 

80mg/50ml 
Tobramycin  80mg/50ml Thuốc tiêm truyền VD-34492-20 

Công ty TNHH Dược 

phẩm Allomed - Việt 

Nam 

Chai 54.600 54.600 
C.ty Cổ phần Dược 

liệu Việt Nam 

5 G1N4.234 Sutagran 100 Sumatriptan 100mg 

Viên nén bao phim, 

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 

viên, Uống 

VD-23492-15 
Agimexpharm/ Việt 

Nam 
Viên 39.900 39.900 

Công ty CP dược 

phẩm TAMY 

6 G1N4.510 Anpemux Carbocistein  250mg 

Viên nang cứng, 

Hộp 06 vỉ x 10 viên, 

Uống 

VD-22142-15 

Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây, Việt 

Nam 

Viên 945 945 

Liên danh thầu Minh 

Quân - ST.Andrews 

Việt Nam 

7 G1N4.558 
A.T Calci 

sac 

Mỗi gói chứa: 

Tricalci 

phosphat  

 1650mg; 3g 

Cốm pha hỗn dịch 

uống, Hộp 30 gói x 

3g, Uống  

VD-24725-16 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Thiên- Việt 

Nam  

Gói 3.100 3.100 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Đất Việt 
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